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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CÀ MAU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa:  Ông Thái Hoàng Đắc 

Các Hội thẩm nhân dân:   Bà Trương Ánh Hoa  

 Ông Võ Thanh Liêm 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Bích Như - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau tham gia phiên tòa: 

Ông Quách Quang Bảo - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 3 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau 

mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 30/2023/TLST-

HS ngày 06 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Trƣơng San H, săm sinh: 2004; tại Cà Mau; Nơi cư trú: Ấp N, 

xã T, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Làm vuông; trình độ học vấn: 

8/12; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Trương Văn M và bà Trần Thị Th; vợ, con: Chưa; tiền án, tiền sự: Không; bị 

áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 25/11/2022 đến nay; 

bị cáo tại ngoại có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào lúc 21 giờ 40 phút, ngày 07/9/2022, Trương San H đang điều khiển xe 

mô tô nhãn hiệu SUZUKI biển kiểm soát 69E1 - 577.16 trên đường An Dương 

Vương, phường 7, thành phố Cà Mau thì bị Tổ tuần tra 21 Công an tỉnh Cà Mau 

kiểm tra hành chính. H xuất trình giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy phép lái xe 

số 960 228 001 185 tên Trương San H do Sở giao thông vận tải tỉnh Cà Mau cấp 

ngày 15/4/2022 hạng A1. Lực lượng Tổ tuần tra 21 kiểm tra phát hiện giấy phép 

lái xe của H là giả nên lập biên bản tạm giữ giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và 

xe mô tô 69E1 – 577.16. 
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Trương San H khai nhận: Khoảng tháng 3/2022, H làm công nhân tại Công 

ty Thuận Hưng Long, tỉnh Bình Dương có quen Nguyễn Văn Sáng (không rõ 

nhân thân và địa chỉ), chỉ biết Sáng làm công nhân. Ngày 10/4/2022, H nhờ Sáng 

làm giả 01 giấy phép lái xe mô tô hạng A1, Sáng nhận làm với giá 1.500.000 

đồng. Sáng yêu cầu H đưa giấy chứng minh nhân dân và 03 tấm ảnh 3x4 của H 

để làm. Ngày 18/4/2022 Sáng làm xong và đưa cho H giấy phép lái xe và H trả 

cho Sáng 1.500.000 đồng. Việc giao nhận giấy phép lái xe giả và đưa tiền không 

làm biên nhận. H biết rõ giấy phép lái xe số 960228001185 tên Trương San H, 

sinh ngày 31/01/2004 do Sở giao thông vận tải tỉnh Cà Mau cấp ngày 15/4/2022, 

hạng A1 là giả vì H không có nộp hồ sơ để đăng ký học và thi sát hạch lái xe tại 

các cơ sở đào tạo sát hạch lái xe thuộc Sở giao thông vận tải tỉnh Cà Mau. 

Tại công văn số 2081/SGTVT-VT ngày 13/10/2022, của Sở giao thông vận 

tải tỉnh Cà Mau trả lời không cấp giấy phép lái xe hạng A1 số 960 228 001 185 

cho Trương San H, sinh ngày 30/01/2004; nơi cư trú: xã Lương Thế Trân, huyện 

Cái nước, tỉnh Cà Mau.  

Tại Công văn số 185 ngày 12/10/2022 của Công an huyện Cái Nước xác 

định: Công an huyện Cái Nước có cấp giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn 

máy số 96006238 cho Trương San H, sinh năm 2004, địa chỉ ấp Năm Đảm, xã 

Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xe nhãn hiệu Suzuki, biển số 

69E1 – 577.16, cấp ngày 18/01/2022.  

Tại kết luận giám định số 313/KL-KTHS ngày 17/10/2022 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau kết luận: Giấy phép lái xe hạng A1, số 

960228001185, họ tên Trương San H, ngày 15/4/2022 (ký hiệu A) là giả. Hoàn 

lại đối tượng giám định toàn bộ mẫu vật đã gửi đến giám định.  

Quá trình điều tra, Trương San H thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ 

hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm 

trọng, là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho H. Đối với Nguyễn Văn 

Sáng mà H khai là người làm giả giấy phép lái xe hạn A1 (không biết nhân thân và 

địa chỉ) nên Cơ quan điều tra tách ra tiếp tục điều tra khi có căn cứ xử lý sau. 

Cơ quan điều tra công an thành phố Cà Mau đã trả lại giấy chứng nhận 

đăng ký xe mô tô, xe gắn máy nhãn hiệu SUZUKY và 01 xe mô tô biển kiểm soát 

69E1 – 577.16 cho H.  

Vật chứng vụ án: Giấy phép lái xe giả số 960 228 001 185 tên Trương San 

H, sinh ngày 30/01/2004; nơi cư trú: xã Lương Thế Trân, huyện Cái nước, tỉnh 

Cà Mau hoàn giám định được đưa vào hồ sơ lưu theo quy định. 

 Tại bản cáo trạng số 40/CT-VKS ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau truy tố Trương San H về tội 

"Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo quy định tại khoản 1 Điều 341 

Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Đại diện viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau giữ 

nguyên cáo trạng truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Khoản 1 
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Điều 341; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo 

Trương San H từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng. 

Ý kiến của bị cáo: Thống nhất với nội dung cáo trạng đã truy tố và luận tội 

của Đại diện Viện kiểm sát. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố 

Cà Mau, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại gì. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Trương San H khai nhận: Vào 

lúc 21 giờ 40 phút, ngày 07/9/2022, Trương San H đang điều khiển xe mô tô nhãn 

hiệu SUZUKI biển kiểm soát 69E1 - 577.16 trên đường An Dương Vương, 

phường 7, thành phố Cà Mau thì bị lực lượng Tổ tuần tra 21 Công an tỉnh Cà Mau 

kiểm tra hành chính phát hiện H sử dụng giấy phép lái xe số 960 228 001185 tên 

Trương San H do Sở giao thông vận tải tỉnh Cà Mau cấp ngày 15/4/2022 hạng 

A1 là giả nên lập biên bản thu giữ. Quá trình điều tra, H thừa nhận nhờ Nguyễn 

Văn Sáng (không rõ nhân thân và địa chỉ) làm giả giấy phép lái xe với giá 

1.500.000 đồng. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo 

tại cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. 

Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm 

hình sự nên đã phạm vào tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo quy 

định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật hình sự, cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố là 

có căn cứ đúng pháp luật. 

[3] Hành vi sử dụng giấy phép lái xe giả của bị cáo Trương San H là vi 

phạm pháp luật, xâm phạm đến hoạt động quản lý hành chính của Nhà nước, ảnh 

hưởng đến uy tín của các cơ quan chức năng về tài liệu, con dấu. Bản thân bị cáo 

biết rõ sử dụng giấy phép lái xe giả là vi phạm pháp luật hình sự và bị pháp luật 

xử lý nhưng vì muốn có giấy phép lái xe mà không phải thi sát hạch theo quy 

định nên bị cáo vấn thân vào con đường phạm tội.  

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có nhân 

thân tốt, không tiền án, tiền sự, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp 

ít nghiêm trọng, là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại 

điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Ngoài ra, tuổi đời của bị cáo còn 
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nhỏ, có địa chỉ cư trú rõ ràng nên chỉ cần xử phạt tiền đối với bị cáo như đề nghị 

của Đại diện Viện kiểm sát là phù hợp. 

[5] Về xử lý vật chứng: 01 giấy phép lái xe giả số 960 228 001185 tên 

Trương San H do Sở giao thông vận tải tỉnh Cà Mau cấp ngày 15/4/2022 hạng 

A1 hoàn lại giám định được tiếp tục lưu trong hồ sơ vụ án. 

[6] Đối với Nguyễn Văn Sáng làm giấy phép lái xe hạng A1 giả cho H 

(không rõ nhân thân và địa chỉ) nên Cơ quan điều tra tách ra tiếp tục điều tra khi có 

căn cứ xử lý sau.  

[7] Án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo phải chịu 200.000 đồng. 

Vì những lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 1 Điều 341; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật 

hình sự; Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án; 

1. Tuyên bố bị cáo Trương San H phạm tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ 

quan, tổ chức". 

Xử phạt bị cáo Trương San H số tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu 

đồng).  

2. Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu 200.000 đồng (chưa nộp). 

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7a, 7b và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự (được sửa đổi, bổ sung năm 2014). 

 

Nơi nhận:   
- Phòng KT-NV và THA  

TAND tỉnh Cà Mau (Gửi email); 

- VKSND tỉnh Cà Mau  

- Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau 

- VKSND thành phố Cà Mau;             

- CAND thành phố Cà Mau; 

- THADS thành phố Cà Mau; 

- Bị cáo; 

- Lưu hồ sơ vụ án, Văn phòng.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

Thái Hoàng Đắc 

 


